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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 
[ 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

- Văn phòng tại: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

 - Điện thoại:  (84-24) 63251712                Fax: (84-24) 63251713  

- Vốn điều lệ: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng) 

- Mã chứng khoán: LTC 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

 

 

 

01 

 

 

 

01/2023/NQ- ĐHĐCĐ 

 

 

 

20/12/2023 

Thông qua một số nội dung: Báo 

cáo kết quả  hoaṭ  đôṇg sản xuất kinh 

doanh, đầu tư năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính 

năm 2022, các báo cáo của HĐQT, 

Ban điều hành, Ban kiểm soát, thay 

đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD, bầu 

cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-

2028 và các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT 20/12/2023  

2 Ông Lương Quí Thăng Thành viên HĐQT 20/12/2023  

 

3 
Ông Nguyễn Từ Duẩn Thành viên HĐQT 29/06/2018 20/12/2023 



4 Ông Bùi Trung Liễu Thành viên HĐQT 20/12/2023  

5 Ông Ngô Anh Phương Thành viên HĐQT 29/06/2018 20/12/2023 

6 Ông Trần Đình Tùng Thành viên HĐQT 15/10/2020 20/12/2023 

7 Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên HĐQT 15/10/2020 20/12/2023 

8 Đinh Văn Bình  
Thành viên HĐQT/ 

Phó Chủ tịch HĐQT  
20/12/2023  

9 Vương Thị Thanh Huyền  

Thành viên HĐQT/ 

Tổng Giám đốc/ 

Người CBTT 

20/12/2023  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự  Tỷ lệ tham dự họp 
Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Ngô Trọng Vinh 08 100%  

2 Ông Lương Quí Thăng 07 
 

87,5% 

Vắng mặt vì lý 

do cá nhân  

 

3 
Ông Nguyễn Từ Duẩn 08 100%  

4 Ông Bùi Trung Liễu 07 87,5% 
Vắng mặt vì lý 

do cá nhân 

5 Ông Ngô Anh Phương 06 75% Hết nhiệm kỳ  

6 Ông Trần Đình Tùng 06 75% Hết nhiệm kỳ 

7 Bà Lâm Quỳnh Hương 06 75% Hết nhiệm kỳ 

8 Đinh Văn Bình  02 25% Thành viên mới 

9 
Vương Thị Thanh 

Huyền 
02 25% 

Thành viên mới  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của 

HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của 

HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc 

báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực 

hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 10/04/2023 

Thông qua việc cử các Ông/Bà 

có tên sau là người đại diện 

phần vốn góp của Công ty Cổ 

phần Điện nhẹ Viễn Thông 

(LTC) hiện đang nắm giữa 

490.000 cổ phần tương đương 



98% vốn góp tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn 

Thông (LTCI) có vốn điều lệ là 

5 tỷ đồng như sau: 

- - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ 

tịch HĐQT, đại diện 190.000 

cổ phần tương đương 38% 

vốn góp.  

- - Ông Lương Quý Thăng – TV 

HĐQT, đại diện 150.000 cổ 

phần tương đương 30% vốn 

góp. 

- - Bà Vương Thị Thanh Huyền – 

Tổng Giám đốc 150.000 cổ 

phần tương đương 30% vốn 

góp.  

Thông qua việc thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính trên Đăng ký kinh 

doanh của LTC như sau: 

- Địa chỉ trụ sở cũ: Số 142 Lê 

Duẩn, P. Khâm Thiên, quận 

Đống Đa, Tp Hà Nội. 

 - Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2, lô 

E số 2 Hạ Yên Quyết, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp 

Hà Nội. 

2 

 

 

02/NQ-HĐQT 

 

 

31/08/2023 

Thông qua việc miễn nhiệm 

chức vụ Phó Tổng Giám của 

các Ông/bà có tên sau:  

+ Ông Phạm Đức Thưởng  

+ Ông Hoàn Văn Chương  

 

3 03/NQ-HĐQT 19/09/2023 

Thông qua Ngày đăng ký cuối 

cùng để chốt danh sách họp 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 như sau: 

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 

Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 

2023  

+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 

Thứ tư , ngày 20 tháng 12 năm 

2023  



+ Địa điểm họp: Văn Phòng 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ 

Viễn Thông, địa chỉ: Lô E số 2 

Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội  

4 04/NQ-HĐQT  22/11/2023 

Thông qua việc giao cho Tổng 

Giám đốc, người đại diện pháp 

luật Công ty ký các phụ lục hợp 

đồng bổ sung, điều chỉnh và 

thay đổi thông tin của Công ty 

LTC  đối với các hợp đồng còn 

công nợ cần phải thu và phải trả 

( với các chủ đầu tư, nhà thầu 

phụ: Ban QLDA xây dựng 

KCN Điềm Thụy- khu A, Cục 

An Ninh Đối ngoại –BCA, 

Công ty GS E&C….). Thông 

tin như sau: 

+ Tên giao dịch: Công ty Cổ 

phần Điện nhẹ Viễn Thông  

+ Người đại diện: Bà Vương 

Thị Thanh Huyền      Chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

+ Địa chỉ trụ sở: Số 142 Lê 

Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

+ VPGD: Số 2 Hạ Yên, P.Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  

+ Điện thoại: 024.33631111 

+ Mã số thuế: 0101135243 

+ Tài khoản số: 117002957267- 

Tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam- Chi nhánh 

Ba Đình, Hà Nội  



5 05/NQ-HĐQT 27/11/2023 

Hội đồng quản trị của Công ty 

Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông 

đã quyết định thông qua các vấn 

đề sau: 

+ Bàn giao tài sản bảo đảm là 

Nhà ở và đất ở tại địa chỉ: Ô số 

17 lô LK 16 Khu đô thị mới Văn 

Khê, Phường La Khê, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số CD 

542347, Số vào sổ cấp GCN: 

CT-DA 00044 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường TP Hà Nội cấp 

ngày 22/01/2016 cấp cho Công 

ty CP Điện nhẹ Viễn Thông cho 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Thăng Long tổ chức bán theo 

phương thức đấu giá. 

+ Đồng ý và phối hợp với BIDV 

Thăng Long thực hiện các thủ 

tục sang tên sổ đỏ cho người 

trúng đấu giá tài sản đảm nêu 

trên là ông Ngô Anh Tuấn. 

+ Làm việc với ngân hàng 

BIDV, đề nghị ngân hàng BIDV 

Thăng long miễn giảm lãi và lãi 

phạt tỷ lệ tương ứng với số tiền 

gốc nợ thu được cho Công ty. 

+ Giao Ban Tổng Giám đốc làm 

việc và phối hợp với BIDV 

Thăng Long về các vấn đề trên. 

6 06/NQ-HĐQT 27/11/2023 

Hội đồng quản trị của Công ty 

Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông 

đã quyết định thông qua các vấn 

đề sau: 

+ Bàn giao tài sản bảo đảm là 

Nhà ở và đất ở tại địa chỉ: Ô số 

17 lô LK 16 Khu đô thị mới Văn 



Khê, Phường La Khê, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số CD 

542347, Số vào sổ cấp GCN: 

CT-DA 00044 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường TP Hà Nội cấp 

ngày 22/01/2016 cấp cho Công 

ty CP Điện nhẹ Viễn Thông cho 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Thăng Long tổ chức bán theo 

phương thức đấu giá. 

+ Đồng ý và phối hợp với BIDV 

Thăng Long thực hiện các thủ 

tục sang tên sổ đỏ cho người 

trúng đấu giá tài sản đảm nêu 

trên là ông Ngô Anh Tuấn. 

+ Giao Ban Tổng Giám đốc làm 

việc và phối hợp với BIDV 

Thăng Long về các vấn đề trên. 

7 07/2023/NQ-HĐQT  20/12/2023 

HĐQT quyết định thông qua về 

việc: 

1. Bầu các chức danh TV HĐQT 

Công ty như sau: 

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ 

tịch HĐQT 

- Ông Đinh Văn Bình – Phó Chủ 

tịch thường trực HĐQT 

      - Bà Vương Thị Thanh Huyền – 

Thư ký HĐQT và là người Công 

bố thông tin.  

 2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và là 

người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 

2023 – 2028 HĐQT quyết định 

bổ nhiệm bà Vương Thị Thanh 

Huyền là Tổng giám đốc và đại 

diện pháp luật Công ty CP Điện 

nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2023 – 

2028  

 



 

 

8 08/2023/NQ-HĐQT   

HĐQT quyết định thông qua về 

việc: 

1. Tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư Điện nhẹ Viễn thông 

(LTCI), hiện tại vốn điều lệ là 

5.000.000.000 đồng tương ứng 

với 500.000 cp. Trong đó Công 

Ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn 

Thông (LTC) sở hữu 490.000 

cp chiếm 98% vốn điều lệ. 

HĐQT thống nhất cử đại diện 

vốn nhiệm kỳ 2023-2028:  

- Ông Ngô Trọng Vinh đại diện 

sở hữu 100.000cp chiếm 20% 

vốn điều lệ  

- Ông Đinh Văn Bình đại diện 

sở hữu 100.000cp chiếm 20% 

vốn điều lệ 

- Ông Lương Quí Thăng đại 

diện sở hữu 100.000cp chiếm 

20% vốn điều lệ                     

- Ông Bùi Trung Liễu đại diện 

sở hữu 100.000cp chiếm 20% 

vốn điều lệ                          

- Bà Vương Thị Thanh Huyền 

đại diện sở hữu 90.000cp chiếm 

18% vốn điều lệ.            

2. Tại Công ty Cổ phần Cáp 

và Thiết bị Viễn Thông 

(ETCC), hiện tại vốn điều lệ là 

20.000.000.000 đồng tương ứng 

với 2.000.000 cp. Trong đó 

Công Ty Cổ phần Điện nhẹ 

Viễn Thông (LTC) sở hữu 

980.000 cp chiếm 49% vốn 

điều lệ. HĐQT thống nhất cử 

đại diện vốn nhiệm kỳ 2023-

2028: 

- Ông Ngô Trọng Vinh đại diện 

sở hữu 580.000 cp chiếm 29% 

vốn điều lệ  

-  Ông Đinh Văn Bình đại diện 



sở hữu 400.000 cp chiếm 20% 

vốn điều lệ 

3. Tại Công ty Cổ phần 

Cadico hiện tại vốn điều lệ là 

16.622.400.000 đồng tương ứng 

với 166.224 cp. Trong đó Công 

Ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn 

Thông (LTC) sở hữu 10.684 cp 

chiếm 6,57% vốn điều lệ. 

HĐQT thống nhất cử Bà Vương 

Thị Thanh Huyền đại diện sở 

hữu 10.684 cp chiếm 6,57% 

vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần 

Cadico nhiệm kỳ 2023-2028: 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS). 

 

 

STT 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Ngày miễn 

nhiệm 

Trình độ chuyên 

môn 

 
1 

 

Ông Nguyễn Trọng Hà 

 

Tr BKS 
 

20/12/2023 

 Cử nhân tài chính 

 kế toán 

 
2 

 

Ông Hoàng Hùng 

 

TV 

 

20/12/2023 

 
 

3 Bà Trần Thị Thu Thủy TV 
 

      29/06/2018 
20/12/2023  

4 Trần Ngọc Linh TV 
 

20/12/2023 
  

 

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS): 

 

STT 

 

Thành viên BKS 
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Tỷ lệ 

Biểu quyết 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 Ông Nguyễn Trọng Hà 03 100% 100%  

2 Ông Hoàng Hùng 03 100% 100%  

3 Bà Trần Thị Thu Thủy 02 67% 67% 
Hết nhiệm 

kỳ  

4 Trần Ngọc Linh  01 33% 33% 
Thành viên 

mới  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của 

Hội đồng quản trị. 



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan 

đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên 

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

01 
Bà Vương Thị Thanh 

Huyền 
08/12/1990 Cử nhân tài chính 

 

17/06/2022 

02 Ngô Trọng Vinh  05/02/1964 Cử nhân kinh tế                01/08/2018 

V. Kế toán trưởng 

 

STT 

 
Họ và tên 

Ngày tháng  

năm sinh 

 

Trình độ chuyên 

môn 

 

Ngày bổ nhiệm 

01 
Ông Phạm Đức 

Thưởng 
24/04/1980 Cử nhân kế toán 29/06/2018 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 

về quản trị công ty: Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và 

giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  

 
 

 

 

Stt 

 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

 

 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý 

do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

Công ty 

 

1 Ngô Trọng 

Vinh 
061c088888 

Chủ 

Tịch 

HĐQT 

001064033275 

29/07/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Số 211 Tổ 20 

Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

 

  20/12/2023 

   

 

1.1 Lê Thi ̣Tuyết  

Nhung 

 

061C009972 

 011632605 

13/07/2015 

Công an Hà Nội  

 

 

Số 67 phố 8/3, 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

 

20/12/202

3 

   

Vợ 

 

1.2  

Ngô Anh  

Phương 

  001094004811 

05/01/2019 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH  

Số 67 phố 8/3, 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
20/12/2023 

   

Con 

trai 

https://s.cafef.vn/ceo/CEO_51403/pham-duc-thuong.chn?cs=LTC
https://s.cafef.vn/ceo/CEO_51403/pham-duc-thuong.chn?cs=LTC
https://s.cafef.vn/ceo/CEO_51403/pham-duc-thuong.chn?cs=LTC


 

1.3  

Ngô Thùy  

Dương 

  001301018343 

22/06/2016 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH  

 

 

Du học sinh tại 

Mỹ 

20/12/2023 

   

Con 

gái 

 

1.4  

Nguyễn Thị La 061C009029 

 
010706478 

08/12/2003 

Công an Hà Nội  

 

 

Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 
20/12/2023 

   

Mẹ 

đẻ 

 

1.5  

Ngô Trọng  

Quang 

061C009036 

 
010706479 

08/12/2003 

Công an Hà Nội  

 

 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Mai, 

HN 
 20/12/2023 

   

Anh 

trai 

 

1.6 Hoàng Thị  

Chính 

  01706312 

11/7/2004 

Hà Nội 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 

20/12/2023 

   

Chị 

dâu 

 

1.7 

 

Ngô Thị Mùi 

 

061C 

000345 

 
011695312 

11/03/2010 

Hà Nội 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 

20/12/2023 

   

Em 

dâu 

 

1.8 

 

Lê Ngọc Văn 

       035041000082 

12/09/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH  

 

 

52 Võ Thị Sáu, 

Thanh Nhà, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
20/12/2023 

   

Bố vợ 

 

1.9 

 

Cao Thị Tuyết 

Lê 

  
      001145000788 

29/08/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH  

 

52 Võ Thị Sáu, 

Thanh Nhà, Hai 

Bà Trưng, Hà Nộ 
20/12/2023 

   

Mẹ vợ 

 

2 Lương Quí 

Thăng 
 

TV   

HĐQT 

034079001727 

20/03/2023 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH  

TT5.1A 14 - Đại kim 

– Phường Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 

20/12/2023 

 

  

 

 

2.1 Lương Quí 

Đặng 
 

 
152037492 

17/10/2011 

Thái Bình 

Xóm 1 Hồng Châu - 

Đông Hưng-Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Bố 

 

2.2 

Nguyễn Thị 

Thu 
 

 034149000859 

06/09/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Xóm 1 Hồng Châu - 

Đông Hưng-Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Mẹ 

 

2.3 
Ngô Thị Hoa  

 034186001266 

09/03/2023 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

TT5.1A-14 – Đại 

kim- Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 

20/12/2023 

 

  

Vợ 

 

2.4 

Lương Quí 

Đoàn 
 

 034084000385 

28/09/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

 

20/12/2023 

 

  

Em trai 



 

2.5 

Lương Quí 

Điệp 
 

 034086003204 

14/11/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Em trai 

2.6 
Lương Thị 

Hương  
 

 034176001086 

29/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Xóm 2 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Chị gái  

2.7 

Phạm Thị Hiên  

 035189002056 

06/09/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Em dâu 

2.8 

Nguyễn Thị 

ThươngDần 
 

 034163015509 

19/08/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

Quỳnh Hưng – 

Quỳnh phụ - Thái 

Bình 

20/12/2023 

 

  

Mẹ vợ  

2.9 
Lương Nhật 

Linh 
 

 079308041505 

17/03/2023 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

TT5.1A-14 – Đại 

kim- Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 

20/12/2023 

 

  

Con gái  

2.10 
Lương Quý Đại  

 

Còn nhỏ  
 20/12/2023 

 

  

Con trai  

2.11 Lương Khánh 

Ngọc 
 

 

Còn nhỏ  
 20/12/2023 

 

  

Con gái  

4 
Bùi Trung 

Liễu 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

026079004897 

02/08/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P202 D2 TT Thành 

Công, Ba Đình, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 
   

 

 4.1 

 

Lê Thị Thu 

Hương 
  

022180008623 

10/07/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P202 D2 TT Thành 

Công, Ba Đình, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 

  

Vợ 

 

 4.2 Lê Tài Năm   

038056006451 

26/02/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P202D2 TT Thành 

công, Ba Đình, HN 

20/12/2023 

 

  

Bố vợ  

 

 4.3 Trận Thị Loan   

038155004999 

26/2/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P202D2 TT Thành 

công, Ba Đình, HN 

20/12/2023 

 

  

Mẹ vợ  

 

 4.4 Bùi Diệu Linh   

001308035146 

19/04/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P203D2 TT Thành 

công, Ba Đình, HN 

20/12/2023 

 

  

Con gái 

 

 4.5 
Bùi Trung Hải   Còn nhỏ  

P203D2 TT Thành 

công, Ba Đình, HN 

20/12/2023 

 

  

Con trai 

 

 4.6 Bùi Thị Kim 

Quế 
  

026165008210 

09/05/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

20/12/2023 

 

  

Chị gái  

 

 4.7 Hoàng Hồng 

Thái 
  

026061002539 

04/05/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

20/12/2023 

 

  

Anh rể  



 

 4.8 Bùi Thị Tuyết 

Nhung 
  

026176001175 

24/06/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

Cao phong, Sông Lô, 

Vĩnh Phúc 

20/12/2023 

 

  

Chị gái 

 

 4.9 Vũ Xuân 

Trường 
  

026075001570 

24/06/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

Cao phong, Sông Lô, 

Vĩnh Phúc 

20/12/2023 

 

  

Anh rể  

 

 4.10 Bùi Thị Thu 

Hằng 
  

026181000507 

17/04/2023 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

20/12/2023 

 

  

Em gái 

5 
Nguyễn Văn 

Bình  
 

Phó CT 

thường 

trực 

HĐQT 

035078000350 

25/04/2021     

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Căn hộ 2005A, Toà 

A, Kph Mandarin 

Garden, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 
  

 

5.1 Đinh Văn Long  

 001164005651 

30/03/2018 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 
20/12/2023 

 

  

Bố 

đẻ 

 

5.2 Phạm Thị Mai  

 035150000783 

25/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

20/12/2023 

 

  

Mẹ 

đẻ 

5.3 
Đinh Thị Thu 

Hương 
 

 036171020897 

31/12/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 12, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 
20/12/2023 

 

  

Chị 

gái  

5.4 Đinh Thị Hà  

 035174002590 

08/05/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 
20/12/2023 

 

  

Chị 

gái  

5.5 
Nguyễn Thị 

Minh Thơm 
 

 035178000328 

25/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

  

Vợ 

5.6 Đinh Đức Trí  

 035203000619 

25/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

  

Con 

trai 

5.7 Đinh Đức Dũng  

 001207056209 

31/12/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

  

Con 

trai 



5.8 
Đinh Nguyễn 

Khánh My 
 

  

Còn nhỏ  

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

  

Con 

gái  

5.9 Trần Văn Phúc  

 035067017168 

10/07/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 12, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 20/12/2023 

 

  

Anh 

rể 

5.10 
Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 035072002713 

24/06/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

20/12/2023 

 

  

Anh 

rể 

5.11 
Nguyễn Huy 

Long 
 

 035047001127 

12/01/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

tổ 3, Minh Khai, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

20/12/2023 

 

  

Bố 

vợ  

5.12 Nguyễn Thị Bùi  

 035150001934 

12/01/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

tổ 3, Minh Khai, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

20/12/2023 

 

  

Mẹ 

vợ 

6 

 

Trần 

Ngọc 

Linh 

 

 

 Ban 

Kiểm 

Soát 

038078000028 

29/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị 

Goldmark City, số 

136 Hồ Tùng Mậu, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

20/12/2023 

    

6.1 
Nguyễn Thị 

Việt 
  

170012142 

20/07/2015 

Công an  

10/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông 

Thọ, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

20/12/2023 

   Mẹ 

đẻ 

6.2 
Trần Quốc 

Anh  
  

038070003398 

04/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

10/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông 

Thọ, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

20/12/2023 

   Anh 

trai 

6.3 
Trần Chí 

Dũng 
  

038063008455 

12/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

08/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông 

Thọ, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

20/12/2023 

   Anh 

trai 

6.4 
Trần Xuân 

Long 
  

038056010950 

11/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

130 Hàn thuyên, 

Ba Đình, TP. 

Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

20/12/2023 

   Anh 

trai 

6.5 
Trần Việt 

Hùng 
  

038062011350 

19/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Thôn Mỹ Yên, 

Đức Minh, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

20/12/2023 

   Anh 

trai 

6.6 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
  

038166027101 

10/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

 

08/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông 

Thọ, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

20/12/2023 

   Chị 

dâu  



6.7 
Nguyễn Thị 

Thuận  
  

038172009379 

28/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

02E Cao Bá Quát, 

Trường Thi, TP. 

Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

20/12/2023 

   Chị 

dâu  

6.8 
Nguyễn Thị 

Lánh 
  

040170004700 

19/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Thôn Mỹ Yên, 

Đức Minh, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

20/12/2023 

   Chị 

dâu 

6.9 
Trần Ngọc 

Linh Nhi 
  

022304000346 

26/04/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

TDP 14, Cầu 

Diễn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

20/12/2023 

   Con 

gái 

7 
 

Hoàng Hùng 
 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

soát 

031076008840 

10/07/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

CH 2103 D2 toà 

nhà 6th element, 

khu đô thị Tây Hồ 

Tây, P. Xuân La, 

Q. Tây Hồ, Hà nội 

20/12/2023 

 
   

7.1 Hoàng Đức   

036039000440 

04/8/2017 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

20/12/2023 

 
  

Bố 

đẻ 

7.2 
Đỗ Thị 

Nghiên 
  

030100243 

27/9/2010 

Công an 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

20/12/2023 

 
  

Mẹ 

đẻ 

7.3 
Vũ Kim 

Phượng 
  

031176008482 

10/7/2021 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

 

 

2103 D2 6thelemen – 

Xuân la, Tây Hồ, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 
   

7.4 
Hoàng Anh 

Phương 
  Còn nhỏ  

2103 D2 6thelemen – 

Xuân la, Tây Hồ, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 

  Con  

7.5 
Vũ Bá Ninh   

031048002471 

01/5/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà nội 

20/12/2023 

 

  Bố vợ 

7.6 Tạ Thị Kim 

Liên 
  

031150001293 

29/11/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà 

nội 

20/12/2023 

 
  Mẹ 

vợ  

7.7 Vũ Minh 

Tuấn 
  

031078014439 

14/8/2022 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà 

nội 

20/12/2023 

 
  Em 

vợ 

7.8 Hoàng Hải   

031069004321 

10/8/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

20/12/2023 

 
  Anh 

trai 



 

 

8 

 

Nguyễn 

Trọng Hà 

  

Trưởng 

BKS 

 

025069000254 

20/11/2018 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

 

Số 3, Ngõ 4, Tổ 

11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

 

8.1 

 

Nguyễn 

Thị Loan 

 
 011847996 

13/03/2008 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Mẹ 

đẻ 

 

8.2 

 

Nguyễn 

Thị Diệu 

Huyền 

 
 012988988 

02/11/2007 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên 

Hoà, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 

   

Chị 

gái 

 

8.3 

 

Nguyễn Thị 

Lệ Hằng 

 
 011733863 

21/04/2004 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Em 

gái 

 

8.4 

 

Trần Thị 

Thu Hằng 

 
 012282107 

07/04/2006 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Vợ 

 

8.5 

 

Nguyễn 

Hà Linh 

 
 1300000979 

23/10/2014 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Con 

gái 

 

8.6 

 

Nguyễn 

Hà Trang 

 
 

      001302009582 

10/03/2017 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Con 

gái 

 

8.7 

 

Nguyễn 

Trọng Phúc 

 
 

 

Còn nhỏ 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Con 

trai 

 

8.8 

 

Đặng Thị 

Phượng 

 
 

035148000183 

01/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 5 Ngõ 395 Giải 

Phóng, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

   

Mẹ 

vợ 

 

8.9 

Trần Đức 

Hiếu 

 
 

042047003102 

10/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 5 Ngõ 395 Giải 

Phóng, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

20/12/2023 

 

  Bố 

vợ  

11 
Phạm Đức 

Thưởng  

Kế 

toán 

trưởng 

034080003537 

29/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

CT2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

    

11.1 
Nguyễn Thị 

Huế   

034182004168 

29/04/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

   Vợ 

11.2 
Phạm Thị 

Huyền   21/7/2010 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 

20/12/2023 

   Chị 

11.3 Phạm Như Thái   5/7/2007 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 

20/12/2023 

   Anh 

11.4 
Phạm Đức 

Thinh   

025331836 

18/5/2002 

TP. HCM 

Số nhà 16/25/14/9 KP 

4 Phường Tân Chánh 

Hiệp- Quận 12- TP 

HCM 

20/12/2023 

   Anh 



11.5 
Phạm Như 

Thược   

151166628 

7/5/2007 

Thái Bình 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 

20/12/2023 

   Anh 

11.6 
Phạm Đức Hải 

Anh   

034206000465 

23/02/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 
  Con trai 

11.7 Phạm Kim Anh   

079309040507 

23/02/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

20/12/2023 

 
  

Con gái 

 

12 
Vương Thị 

Thanh Huyền  

Thành 

viên 

HĐQT/

Tổng 

giám 

đốc/ 

Người 

CBTT 

C1082160 

30/11/2015 

Cục QLXNC 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

20/12/2023 

    

12.1 
Vương Đức 

Hạnh 
  

040059015296 

 10/05/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

20/12/2023 

 
  Bố 

12.2 
Nguyễn Thị 

Oanh 
  

042157004573 

20/08/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

20/12/2023 

   Mẹ 

12.3 
Vương Đức 

Quân 
  

040095034810  

28/01/2023 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Làm việc tại Nhật 

Bản 

20/12/2023 

 
  Em trai 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập báo cáo): Không 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành:Không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 

cáo năm 2023): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
 

 

 

Stt 

 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

 

 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

 

TLSH 

CP 

cuối 

kỳ 

 

 

Ghi 

chú 



 

1 Ngô Trọng 

Vinh 
061c088888 

Chủ 

Tịch 

HĐQT 

001064033275 

29/07/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 211 Tổ 20 

Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

28.000 0.61 

 

 

1.1  

Lê Thi ̣Tuyết  

Nhung 

 

061C009972 

 011632605 

13/07/2015 

Công an Hà Nội  

 

 

Số 67 phố 8/3, 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
  

 

Vợ 

 

1.2  

Ngô Anh  

Phương 

  001094004811 

05/01/2019 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH  

Số 67 phố 8/3, 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội   

 

Con 

trai 

 

1.3  

Ngô Thùy  

Dương 

  001301018343 

22/06/2016 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH  

 

 

Du học sinh tại 

Mỹ 

  

 

Con 

gái 

 

1.4  

Nguyễn Thị La 061C009029 

 
010706478 

08/12/2003 

Công an Hà Nội  

 

 

Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 
  

 

Mẹ 

đẻ 

 

1.5  

Ngô Trọng  

Quang 

061C009036 

 
010706479 

08/12/2003 

Công an Hà Nội  

 

 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Mai, 

HN 
  

 

Anh 

trai 

 

1.6 Hoàng Thị  

Chính 

  01706312 

11/7/2004 

Hà Nội 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 

  

 

Chị 

dâu 

 

1.7 

 

Ngô Thị Mùi 

 

061C000345 

 
011695312 

11/03/2010 

Hà Nội 

Số 211 Tổ 39, 

Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng 

Mai, HN 

  

 

Em 

dâu 

 

1.8 

 

Lê Ngọc Văn 

   

035041000082 

12/09/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH  

 

52 Võ Thị Sáu, Thanh 

Nhà, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

  

 

Bố vợ 

 

1.9 

 

Cao Thị Tuyết 

Lê 

  
 

001145000788 

29/08/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH  

 

52 Võ Thị Sáu, Thanh 

Nhà, Hai Bà Trưng, 

Hà Nộ 
  

 

Mẹ vợ 

 

2 
Lương Quí 

Thăng 
 

TV   

HĐQT 
034079001727 

20/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH  

TT5.1A 14 - Đại kim 

– Phường Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 
224.000 4.88  



 

2.1 
Lương Quí 

Đặng 
 

 
152037492 

17/10/2011 

Thái Bình 

Xóm 1 Hồng Châu - 

Đông Hưng-Thái 

Bình 
  Bố 

 

2.2 
Nguyễn Thị Thu  

 034149000859 

06/09/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xóm 1 Hồng Châu - 

Đông Hưng-Thái 

Bình 
  Mẹ 

 

2.3 
Ngô Thị Hoa  

 034186001266 

09/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

TT5.1A-14 – Đại 

kim- Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 
  Vợ 

 

2.4 Lương Quí 

Đoàn 
 

 034084000385 

28/09/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 
  Em trai 

 

2.5 Lương Quí Điệp  

 034086003204 

14/11/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

  Em trai 

2.6 
Lương Thị 

Hương  
 

 034176001086 

29/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xóm 2 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

  Chị gái  

2.7 

Phạm Thị Hiên  

 035189002056 

06/09/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xóm 1 – Hồng Bạch 

– Đông Hưng – Thái 

Bình 

  Em dâu 

2.8 

Nguyễn Thị 

ThươngDần 
 

 034163015509 

19/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Quỳnh Hưng – 

Quỳnh phụ - Thái 

Bình 

  Mẹ vợ  

2.9 
Lương Nhật 

Linh 
 

 079308041505 

17/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

TT5.1A-14 – Đại 

kim- Đại Kim – 

Hoàng mai - HN 

  Con gái  

2.10 

Lương Quý Đại  

 

Còn nhỏ     Con 

trai  

2.11 
Lương Khánh 

Ngọc 
 

 

Còn nhỏ     Con 

gái  

4 Bùi Trung Liễu  

Thành 

viên 

HĐQT 

026079004897 

02/08/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P202 D2 TT Thành 

Công, Ba Đình, Hà 

Nội 
500.000 10,90 

 

 

 4.1 

 

Lê Thị Thu 

Hương 
  

022180008623 

10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P202 D2 TT Thành 

Công, Ba Đình, Hà 

Nội 
 

 

Vợ 



 

 4.2 Lê Tài 

Năm 
  

038056006451 

26/02/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

P202D2 TT Thành 

công, Ba Đình, 

HN 

 
 Bố 

vợ  

 

 4.3 Trận Thị 

Loan 
  

038155004999 

26/2/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

P202D2 TT Thành 

công, Ba Đình, 

HN 

 
 Mẹ 

vợ  

 

 4.4 Bùi Diệu 

Linh 
  

001308035146 

19/04/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

P203D2 TT Thành 

công, Ba Đình, 

HN 

  Con 

gái 

 

 4.5 
Bùi 

Trung 

Hải 

  Còn nhỏ  

P203D2 TT Thành 

công, Ba Đình, 

HN 

 
 Con 

trai 

 

 4.6 Bùi Thị Kim 

Quế 
  

026165008210 

09/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 
  Chị gái  

 

 4.7 
Hoàng 

Hồng Thái 
  

026061002539 

04/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 
  

Anh 

rể  

 

 4.8 
Bùi Thị 

Tuyết 

Nhung 

  

026176001175 

24/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Cao phong, Sông Lô, 

Vĩnh Phúc 
  

Chị 

gái 

 

 4.9 
Vũ Xuân 

Trường 
  

026075001570 

24/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

 

Cao phong, Sông Lô, 

Vĩnh Phúc 
  

Anh 

rể  

 

 4.10 Bùi Thị Thu 

Hằng 
  

026181000507 

17/04/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Văn Quán, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 
 

 Em gái 

5 
Nguyễn Văn 

Bình  
 

Phó 

CT 

thường 

trực 

HĐQT 

035078000350 

25/04/2021     

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Căn hộ 2005A, Toà 

A, Kph Mandarin 

Garden, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

215,810 

 

4,71 

 

5.1 
Đinh Văn 

Long 
 

 001164005651 

30/03/2018 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam   

Bố 

đẻ 

 

5.2 Phạm Thị 

Mai 
 

 035150000783 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

 

 

Mẹ đẻ 



5.3 

Đinh Thị 

Thu Hương 
 

 
036171020897 

31/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 12, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam  

 

Chị 

gái  

5.4 

Đinh Thị 

Hà 
 

 
035174002590 

08/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam  

 

Chị 

gái  

5.5 

Nguyễn 

Thị Minh 

Thơm 

 

 
035178000328 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 

Vợ 

5.6 

Đinh Đức 

Trí 
 

 
035203000619 

25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 

Con 

trai 

5.7 

Đinh Đức 

Dũng 
 

 
001207056209 

31/12/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 

Con 

trai 

5.8 

Đinh 

Nguyễn 

Khánh 

My 

 

 
 

Còn nhỏ  

Căn hộ 2005A, Tg 

20, toà A, Kph 

Mandarin Garden, 

Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 

Con 

gái  

5.9 

Trần Văn 

Phúc 
 

 
035067017168 

10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 12, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 
 

 

Anh 

rể 

5.10 

Nguyễn 

Văn Tùng 
 

 
035072002713 

24/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 4, Trần Hưng 

Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 
 

 

Anh 

rể 

5.11 
Nguyễn Huy 

Long 
 

 035047001127 

12/01/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

tổ 3, Minh Khai, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

 
 

Bố 

vợ  

5.12 Nguyễn Thị Bùi  

 035150001934 

12/01/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

tổ 3, Minh Khai, 

Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 
 

 Mẹ vợ 



6 

 

Trần Ngọc 

Linh 

 

 

 Ban 

Kiểm 

Soát 

038078000028 

29/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Khu đô thị Goldmark 

City, số 136 Hồ Tùng 

Mậu, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

 
  

6.1 
Nguyễn Thị 

Việt 
  

170012142 

20/07/2015 

Công an  

10/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

 

 Mẹ đẻ 

6.2 Trần Quốc Anh    

038070003398 

04/05/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

10/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

 

 Anh trai 

6.3 Trần Chí Dũng   

038063008455 

12/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

08/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

 

 Anh trai 

6.4 Trần Xuân Long   

038056010950 

11/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

130 Hàn thuyên, Ba 

Đình, TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

 

 Anh trai 

6.5 Trần Việt Hùng   

038062011350 

19/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Thôn Mỹ Yên, Đức 

Minh, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

 

 Anh trai 

6.6 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
  

038166027101 

10/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

 

 

08/1 Đặng Tiến 

Đông, P.Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

 

 Chị dâu  

6.7 
Nguyễn Thị 

Thuận  
  

038172009379 

28/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

02E Cao Bá Quát, 

Trường Thi, TP. 

Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

  
Chị 

dâu  

6.8 
Nguyễn Thị 

Lánh 
  

040170004700 

19/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Thôn Mỹ Yên, Đức 

Minh, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

 
 Chị dâu 

6.9 
Trần Ngọc Linh 

Nhi 
  

022304000346 

26/04/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

TDP 14, Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 
  Con gái 

7 
 

Hoàng Hùng 
 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

soát 

031076008840 

10/07/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

CH 2103 D2 toà nhà 

6th element, khu đô 

thị Tây Hồ Tây, P. 

Xuân La, Q. Tây 

Hồ, Hà nội 

   

7.1 Hoàng Đức   

036039000440 

04/8/2017 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

  Bố đẻ 



7.2 Đỗ Thị Nghiên   

030100243 

27/9/2010 

Công an 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

  Mẹ đẻ 

7.3 Vũ Kim Phượng   

031176008482 

10/7/2021 

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

 

2103 D2 6thelemen – 

Xuân la, Tây Hồ, Hà 

Nội 

   

7.4 
Hoàng Anh 

Phương   Còn nhỏ  

2103 D2 6thelemen – 

Xuân la, Tây Hồ, Hà 

Nội 

 
 Con  

7.5 Vũ Bá Ninh   

031048002471 

01/5/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà nội 
 

 Bố vợ 

7.6 
Tạ Thị Kim 

Liên 
  

031150001293 

29/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà nội 
 

 Mẹ vợ  

7.7 Vũ Minh Tuấn   

031078014439 

14/8/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

KHương Trung, 

Thanh Xuân, Hà nội 
 

 Em vợ 

7.8 Hoàng Hải   

031069004321 

10/8/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

20 A9 Đồng Tâm, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền Hải phòng 

 
 Anh trai 

 

 

8 

 

Nguyễn Trọng 

Hà 

  

Trưởn

g BKS 

 

025069000254 

20/11/2018 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

 

 

Số 3, Ngõ 4, Tổ 

11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
 

 

 

8.1 

 

Nguyễn Thị 

Loan 

  
011847996 

13/03/2008 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 

 

 

Mẹ đẻ 

 

8.2 

 

Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

  
012988988 

02/11/2007 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4,Tổ 11, 

Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 

 

 

Chị gái 

 

8.3 

 

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

  
011733863 

21/04/2004 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
 

 

Em gái 

 

8.4 

 

Trần Thị Thu 

Hằng 

  
012282107 

07/04/2006 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 
 

 

Vợ 



 

8.5 

 

Nguyễn Hà 

Linh 

  
1300000979 

23/10/2014 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 

 

 

Con gái 

 

8.6 

 

Nguyễn Hà 

Trang 

        

001302009582 

10/03/2017 

Hà Nội 

Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 

 

 

Con gái 

 

8.7 

 

Nguyễn Trọng 

Phúc 

   

Còn nhỏ 
Số 3, Ngõ 4, 

Tổ 11, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 

 

 

Con trai 

 

8.8 

 

Đặng Thị 

Phượng 

  035148000183 

01/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 5 Ngõ 395 Giải 

Phóng, Phương Liệt, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
 

 

 

Mẹ vợ 

 

8.9 

Trần Đức Hiếu   042047003102 

10/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 5 Ngõ 395 Giải 

Phóng, Phương Liệt, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

 
 

Bố vợ  

11 
Phạm Đức 

Thưởng 
 

Kế 

toán 

trưởng 

034080003537 

29/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

CT2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

76.000 
1,66  

11.1 
Nguyễn Thị 

Huế 
  

034182004168 

29/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

 
 Vợ 

11.2 
Phạm Thị 

Huyền 
  21/7/2010 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 
 

 Chị 

11.3 Phạm Như Thái   5/7/2007 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 
 

 Anh 

11.4 
Phạm Đức 

Thinh 
  

025331836 

18/5/2002 

TP. HCM 

Số nhà 16/25/14/9 KP 

4 Phường Tân Chánh 

Hiệp- Quận 12- TP 

HCM 

 
 Anh 

11.5 
Phạm Như 

Thược 
  

151166628 

7/5/2007 

Thái Bình 

Hồng Châu- Đông 

Hưng- Thái Bình 
 

 Anh 

11.6 
Phạm Đức Hải 

Anh 
  

034206000465 

23/02/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

 
 

 

Con trai 

 

 

11.7 Phạm Kim Anh   

079309040507 

23/02/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

CT 2 The Pride, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội 

 
 Con gái 



12 
Vương Thị 

Thanh Huyền 
 

Thành 

viên 

HĐQT

/Tổng 

giám 

đốc/ 

Người 

CBTT 

C1082160 

30/11/2015 

Cục QLXNC 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

 
  

12.1 
Vương Đức 

Hạnh 
  

040059015296 

 10/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

 
 Bố 

12.2 
Nguyễn Thị 

Oanh 
  

042157004573 

20/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 45 Ngõ 125, 

đường Nguyễn Du, 

TP Vinh, Nghệ An 

 
 Mẹ 

12.3 
Vương Đức 

Quân 
  

040095034810  

28/01/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Làm việc tại Nhật 

Bản 
 

 Em trai 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 

Không 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không  

Chủ tịch HĐQT 

 

NGÔ TRỌNG VINH 
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